BẢNG SO SÁNH GIỮA THÔNG TƯ SỐ 09/2006/TT-NHNN VÀ DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 09

	Thông tư số 09/2006/TT-NHNN
	Dự thảo Thông tư thay thế

Thông tư số 09
	Ghi chú

	“Khoản phải thu từ Hợp đồng cho thuê tài chính” (sau đây gọi tắt là khoản phải thu) là số tiền mà bên thuê còn phải trả cho Công ty cho thuê tài chính theo Hợp đồng cho thuê tài chính (khoản 1.1 Điều 1).
	1. Khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính (sau đây gọi tắt là khoản phải thu) là số tiền mà bên thuê tài chính còn phải trả cho bên cho thuê tài chính theo hợp đồng cho thuê tài chính (khoản 1 Điều 3)
	Theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/5/2014 về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính được phép thực hiện hoạt động cho thuê tài chính. Vì vậy, dự thảo Thông tư sửa “số tiền mà bên thuê còn phải trả cho công ty cho thuê tài chính…” thành “…số tiền mà bên thuê tài chính còn phải trả cho bên cho thuê tài chính…”. Đồng thời sửa đổi đối tượng được thực hiện hoạt động bán khoản phải thu từ “công ty cho thuê tài chính” thành “công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính được phép thực hiện hoạt động cho thuê tài chính” tại khoản 3 Điều 3.

	“Giao dịch bán khoản phải thu từ Hợp đồng cho thuê tài chính” (sau đây gọi tắt là giao dịch bán khoản phải thu) là việc công ty cho thuê tài chính bán khoản phải thu cho bên mua khoản phải thu trong thời hạn còn lại của Hợp đồng cho thuê tài chính nhằm đa dạng hoá các sản phẩm cho thuê và tăng nguồn vốn hoạt động. Trong giao dịch bán khoản phải thu, Công ty cho thuê tài chính vẫn tiếp tục thu hồi tiền thuê từ bên thuê, sử dụng số tiền thu hồi được để trả cho bên mua khoản phải thu (khoản 1.2 Điều 1)
	2. Bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính (sau đây gọi tắt là bán khoản phải thu) là thỏa thuận bằng văn bản về việc bên bán khoản phải thu chuyển giao quyền đòi nợ đối với khoản phải thu cho bên mua khoản phải thu và nhận tiền thanh toán từ bên mua khoản phải thu

(khoản 2 Điều 3). 


	Dự thảo Thông tư bỏ quy định “Trong giao dịch bán khoản phải thu, Công ty cho thuê tài chính vẫn tiếp tục thu hồi tiền thuê từ bên thuê, sử dụng số tiền thu hồi được để trả cho bên mua khoản phải thu” để tạo sự linh hoạt trong việc thu hồi tiền thuê. Đồng thời, dự thảo Thông tư quy định nội dung hợp đồng bán khoản phải thu phải có nội dung về Quy định cụ thể về việc bên mua trực tiếp thu tiền thuê hoặc bên bán thu tiền thuê rồi trả cho bên mua (trừ trường hợp bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính hợp vốn có thành viên đầu mối thanh toán).

	“Bên bán khoản phải thu” (sau đây gọi tắt là bên bán) là các Công ty cho thuê tài chính được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động (khoản 1.3 Điều 1)
	3. Bên bán khoản phải thu (sau đây gọi tắt là bên bán) là công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính được phép thực hiện hoạt động cho thuê tài chính (khoản 3 Điều 3).
	Đã giải thích ở trên

	“Bên mua khoản phải thu” (sau đây gọi tắt là bên mua) là các nhà đầu tư, bao gồm: các tổ chức hoạt động tại Việt Nam, cá nhân cư trú tại Việt Nam (khoản 1.4 Điều 1)
	4. Bên mua khoản phải thu (sau đây gọi tắt là bên mua) là người cư trú và người không cư trú theo quy định của pháp luật ngoại hối, bao gồm:

a) Người cư trú:

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện hoạt động mua khoản phải thu theo Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

- Pháp nhân khác không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; cá nhân.

b) Người không cư trú là tổ chức, cá nhân. 

(khoản 4 Điều 3)

	- Qua rà soát Bộ Luật Dân sự 2015, Luật các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước nhận thấy:

+ Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, các quan hệ dân sự tại Việt Nam điều chỉnh đối với pháp nhân, cá nhân;

+ Về bên mua là tổ chức tín dụng: 

Hoạt động mua khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính không phải hoạt động cấp tín dụng, thuộc hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo quy định tại Chương IV Luật các tổ chức tín dụng: Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô không được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh khác ngoài các hoạt động được liệt kê cụ thể tại Luật các tổ chức tín dụng. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước, ngân hàng hợp tác xã được thực hiện hoạt động kinh doanh khác ngoài các hoạt động được liệt kê cụ thể tại Luật các tổ chức tín dụng sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản (khoản 5 Điều 107, khoản 1 Điều 123, khoản 2 Điều 117). Tuy nhiên, hoạt động chủ yếu của ngân hàng hợp tác xã là điều hòa vốn và thực hiện các hoạt động ngân hàng đối với thành viên là các quỹ tín dụng nhân dân. 

Từ các lý do trên, trên cơ sở tham khảo Thông tư số 09/2015/TT-NHNN, dự thảo Thông tư quy định bên mua khoản phải thu bao gồm: Người cư trú là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, pháp nhân khác không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cá nhân; người không cư trú là tổ chức, cá nhân. 

	“Giá bán khoản phải thu” là số tiền do các bên thoả thuận trong giao dịch bán khoản phải thu, được xác định bằng một tỷ lệ phần trăm so với số tiền bên thuê còn phải trả theo Hợp đồng cho thuê tài chính, nhưng không thấp hơn nợ gốc cho thuê tài chính trừ đi số tiền bên cho thuê đã thu hồi được từ bên thuê (khoản 1.5 Điều 1)
	5. Giá bán khoản phải thu là số tiền bên mua phải thanh toán cho bên bán theo hợp đồng bán khoản phải thu (khoản 5 Điều 3).
	- Sửa đổi theo kiến nghị của Công ty cho thuê tài chính: Nhằm tăng quyền tự chủ cho các bên trong giao dịch mua bán khoản phải thu, đề nghị bỏ quy định giới hạn về giá bán khoản phải thu quy định tại khoản 1.5 Điều 1.
- Ngoài ra, theo quy định tại dự thảo Thông tư thì bên bán có thể bán khoản phải thu không phân biệt nhóm nợ nên việc quy định giá bán khoản phải thu không thấp hơn nợ gốc cho thuê tài chính trừ đi số tiền bên cho thuê đã thu hồi được từ bên thuê là chưa phù hợp.

	“Hợp đồng bán khoản phải thu" là văn bản ký kết giữa bên bán và bên mua để thực hiện giao dịch bán khoản phải thu (khoản 1.6 Điều 1)
	6. Hợp đồng bán khoản phải thu là văn bản thỏa thuận giữa bên bán và bên mua nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên về việc bán khoản phải thu (khoản 6 Điều 3).
	Quy định cụ thể hơn về khái niệm hợp đồng bán khoản phải thu để thực hiện.


	“Quyền truy đòi trong giao dịch bán khoản phải thu" (sau đây gọi tắt là quyền truy đòi) là quyền của bên mua yêu cầu bên bán thực hiện nghĩa vụ trả tiền đối với bên mua khi kết thúc Hợp đồng bán khoản phải thu (khoản 1.7 Điều 1)
	7. Quyền truy đòi trong bán khoản phải thu (sau đây gọi tắt là quyền truy đòi) là quyền theo thỏa thuận cho phép bên mua yêu cầu bên bán thực hiện nghĩa vụ trả tiền đối với bên mua trong trường hợp bên thuê tài chính không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền thuê theo hợp đồng cho thuê tài chính (khoản 7 Điều 3) . 

	Quy định tại khoản 1.7 Điều 1 Thông tư số 09/2006/TT-NHNN về quyền truy đòi trong giao dịch bán khoản phải thu chưa quy định cụ thể và rõ ràng về trường hợp thực hiện quyền truy đòi của bên mua, ngoài ra, để tạo sự linh hoạt cho bên mua được thực hiện quyền truy đòi, dự thảo Thông tư quy định: “Quyền truy đòi trong bán khoản phải thu (sau đây gọi tắt là quyền truy đòi) là quyền theo thỏa thuận cho phép bên mua yêu cầu bên bán thực hiện nghĩa vụ trả tiền đối với bên mua trong trường hợp bên thuê tài chính không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền thuê theo hợp đồng cho thuê tài chính”.

	2. Nguyên tắc bán khoản phải thu

2.1. Việc bán khoản phải thu phải thực hiện thông qua Hợp đồng bán khoản phải thu giữa bên bán và bên mua.

2.2. Đảm bảo các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia Hợp đồng bán khoản phải thu và các bên liên quan đến khoản phải thu.

2.3. Trong giao dịch bán khoản phải thu, bên bán vẫn nắm giữ quyền sở hữu đối với các tài sản cho thuê và tiếp tục thu hồi tiền thuê từ bên thuê để trả cho bên mua.

2.4. Giao dịch bán khoản phải thu được thực hiện dưới hình thức bán khoản phải thu kèm theo quyền truy đòi. Hợp đồng bán khoản phải thu là căn cứ pháp lý bảo đảm cho bên mua có quyền truy đòi bên bán.


	Điều 7. Nguyên tắc bán khoản phải thu
1. Trong giao dịch bán khoản phải thu, bên bán không được chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho thuê tài chính, các quyền, nghĩa vụ khác quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính (trừ việc chuyển giao quyền đòi nợ).

2. Bên bán không được bán khoản phải thu cho công ty con của mình, không được bán khoản phải thu trong các trường hợp sau đây:

a) Có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được bán khoản phải thu;

b) Được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm bán khoản phải thu, trừ trường hợp bên nhận bảo đảm đồng ý bằng văn bản về việc bán khoản phải thu;

3. Trường hợp bán một phần khoản phải thu hoặc bán một khoản phải thu cho nhiều bên mua, thì bên bán và các bên mua thỏa thuận với nhau về tỷ lệ tham gia, phương thức thực hiện, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên và các nội dung cụ thể khác tại hợp đồng bán khoản phải thu bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Bên mua được thỏa thuận bán khoản phải thu cho bên mua khác với điều kiện bên mua mới cam kết thực hiện đúng các quy định tại Hợp đồng bán khoản phải thu. Bên mua phải thông báo cho bên bán về việc khoản phải thu đã được chuyển nhượng cho bên mua khác.

5. Bên mua là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a)  Được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) chấp thuận hoạt động mua khoản phải thu tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại, Giấy phép thành lập của chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừ trường hợp mua khoản phải thu theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt;

c) Tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

d) Ban hành quy định nội bộ về hoạt động mua khoản phải thu trước khi thực hiện mua khoản phải thu (trong đó phải có các quy định về phân cấp thẩm quyền theo nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định mua khoản phải thu; phương thức mua khoản phải thu; quy trình mua khoản phải thu; quy trình định giá khoản phải thu; quản trị rủi ro đối với hoạt động mua khoản phải thu);

đ) Phải hạch toán theo dõi riêng theo giá mua thực tế của khoản phải thu được mua, bảo đảm phân định được các khoản phải thu được mua với các khoản nợ hình thành từ hoạt động cấp tín dụng của chính Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó và tính số tiền mua khoản phải thu vào tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với bên thuê tài chính.

6. Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính phải ban hành quy định nội bộ về hoạt động bán khoản phải thu (trong đó có quy định rõ về phân cấp thẩm quyền theo nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định bán khoản phải thu; phương thức bán khoản phải thu; quy trình bán khoản phải thu; quy trình định giá khoản phải thu; quy trình bán đấu giá khoản phải thu trong trường hợp tự đấu giá khoản phải thu) trước khi thực hiện bán khoản phải thu.
	- Để tăng tính linh hoạt trong giao dịch bán khoản phải thu theo thỏa thuận giữa các bên, dự thảo Thông tư bỏ các quy định về việc bên bán tiếp tục thu hồi tiền thuê từ bên thuê để trả cho bên mua; giao dịch bán khoản phải thu được thực hiện dưới hình thức bán khoản phải thu kèm theo quyền truy đòi.

- Dự thảo Thông tư bổ sung một số quy định về nguyên tắc bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính trên cơ sở rà soát các nguyên tắc mua, bán nợ tại Thông tư số 09/2015/TT-NHNN, có sửa đổi, bổ sung một số quy định cho phù hợp với Luật các tổ chức tín dụng, cụ thể:

Như đã giải trình ở trên, hoạt động mua khoản phải thu của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước nước là hoạt động kinh doanh khác và phải được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. Do vậy dự thảo Thông tư quy định bên mua là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: Được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận; có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừ trường hợp mua khoản phải thu theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt; tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động; có quy định nội bộ về hoạt động mua khoản phải thu; phải hạch toán theo dõi riêng theo giá mua thực tế của khoản phải thu được mua, đảm bảo phân định được các khoản phải thu được mua với các khoản nợ hình thành từ hoạt động cấp tín dụng của chính Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó và tính số tiền mua khoản phải thu vào tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với bên thuê tài chính.

	3. Điều kiện đối với khoản phải thu được bán
3.1. Tài sản cho thuê liên quan đến Hợp đồng bán khoản phải thu:

a. Thuộc sở hữu hợp pháp của bên bán; 

b. Không sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác; 

c. Không có tranh chấp liên quan đến tài sản cho thuê;

d. Tài sản cho thuê đang hoạt động bình thường.

3.2. Bên thuê liên quan Hợp đồng bán khoản phải thu: cho đến thời điểm khoản phải thu được chào bán, bên thuê đã thanh toán tiền thuê đầy đủ, đúng hạn theo Hợp đồng cho thuê tài chính. 


	
	- Dự thảo Thông tư bỏ điểm 3.1 vì dự thảo Thông tư quy định về bán khoản phải thu mà không có sự chuyển giao tài sản cho thuê tài chính. Do đó, việc quy định về điều kiện đối với tài sản cho thuê tài chính là không thực sự cần thiết. Trong quá trình đánh giá khoản phải thu, bên mua có thể xem xét tài sản cho thuê tài chính là một yếu tố để đánh giá khoản phải thu.

- Theo quy định tại điểm 3.2 Thông tư số 09/2006, công ty cho thuê tài chính chỉ được bán khoản phải thu được xếp vào nợ nhóm 1.  Tuy nhiên, tiếp thu  kiến nghị của Công ty cho thuê tài chính về việc tham gia dự thảo Thông tư quy định hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc kiến nghị được bán các khoản phải thu thuộc các nhóm nợ khác nhau, không chỉ khoản phải thu được xếp vào nhóm 1. Dự thảo Thông tư bỏ quy định tại điểm 3.2

	4. Quy trình thực hiện bán khoản phải thu
4.1. Bên bán lựa chọn những khoản phải thu từ các Hợp đồng cho thuê tài chính để chào bán cho bên mua, đồng thời có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin về các khoản phải thu được chào bán, bao gồm: 

a. Danh sách các khoản phải thu: Tên, địa chỉ bên thuê; tài sản và thực trạng tài sản cho thuê; địa điểm đặt tài sản cho thuê; số tiền thuê và số tiền bên thuê còn phải trả theo Hợp đồng cho thuê tài chính; giá chào bán khoản phải thu; các thông tin khác nếu bên mua có yêu cầu; 

b. Bản sao Hợp đồng cho thuê tài chính, Hợp đồng bảo hiểm; 

c. Bản sao chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm.

4.2. Bên mua thẩm định hồ sơ và đánh giá khả năng thu hồi những khoản phải thu được chào bán; đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính của bên bán và bên thuê để quyết định mua khoản phải thu và thông báo cho bên bán khoản phải thu. 

4.3. Bên bán soạn thảo Hợp đồng bán khoản phải thu, gồm các nội dung chủ yếu quy định tại điểm 8.1 khoản 8 Thông tư này. Bên bán và bên mua thoả thuận về nội dung của Hợp đồng bán khoản phải thu.

4.4. Bên bán và bên mua ký Hợp đồng bán khoản phải thu; đồng thời bên bán thông báo cho bên thuê về việc bán khoản phải thu. 

4.5. Bên mua tiến hành thanh toán tiền cho bên bán theo quy định tại Hợp đồng bán khoản phải thu.

4.6. Bên bán theo dõi và thu hồi tiền thuê từ bên thuê theo Hợp đồng cho thuê tài chính để trả cho bên mua theo Hợp đồng bán khoản phải thu. 

	 
	Dự thảo Thông tư không quy định quy trình thực hiện bán khoản phải thu theo tinh thần xây dựng một số Thông tư gần đây. Một số nội dung tại Điều này của Thông tư số 09/2006/TT-NHNN được đưa vào nội dung về cung cấp thông tin, nguyên tắc bán khoản phải thu (trong đó có quy định công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính phải ban hành quy định nội bộ về hoạt động mua khoản phải thu trước khi thực hiện mua khoản phải thu (trong đó phải có các quy định về phân cấp thẩm quyền theo nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định mua khoản phải thu; phương thức mua khoản phải thu; quy trình mua khoản phải thu; quy trình định giá khoản phải thu; quản trị rủi ro đối với hoạt động mua khoản phải thu).

.



	5. Đồng tiền sử dụng trong giao dịch bán khoản phải thu
Bên bán và bên mua thực hiện giao dịch bán khoản phải thu bằng đồng Việt Nam. Giao dịch bán khoản phải thu bằng ngoại tệ chỉ thực hiện trong trường hợp Hợp đồng cho thuê tài chính bằng ngoại tệ và các bên phải thực hiện theo các quy định của pháp luật về ngoại hối.
	Điều 8. Đồng tiền sử dụng trong giao dịch bán khoản phải thu

1. Đồng tiền sử dụng trong giao dịch bán khoản phải thu là đồng Việt Nam. Việc sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền thanh toán trong giao dịch bán khoản phải thu chỉ được thực hiện trong trường hợp công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính bán khoản phải thu bằng ngoại tệ cho bên mua là người không cư trú.

2. Bên mua, bên bán, bên thuê tài chính và các bên liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam khi thực hiện giao dịch bán khoản phải thu và thu hồi tiền thuê. 
	Dự thảo Thông tư quy định trên cơ sở tham khảo Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	6. Phí bán khoản phải thu
Chi phí liên quan việc bán khoản phải thu do các bên tự thoả thuận trên cơ sở các quy định của pháp luật và được quy định trong Hợp đồng bán khoản phải thu, bao gồm:

6.1. Phí đàm phán.

6.2. Các loại phí khác (nếu có). 
	 
	Dự thảo Thông tư đưa nội dung về phí vào hợp đồng bán khoản phải thu



	7. Biện pháp bảo đảm trong giao dịch bán khoản phải thu
Bên bán và bên mua có thể thoả thuận áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp bảo đảm trong giao dịch bán khoản phải thu theo quy định của pháp luật. 
	
	Dự thảo Thông tư không quy định nội dung này. Việc thực hiện biện pháp bảo đảm do các bên thỏa thuận, phù hợp với quy định tại Bộ Luật dân sự.

	8. Hợp đồng bán khoản phải thu
8.1. Hợp đồng bán khoản phải thu phải bao gồm các nội dung chủ yếu như sau: 

- Tên, địa chỉ của bên bán và bên mua; 

- Mô tả khoản phải thu và bên thuê; 

- Giá trị hiện tại khoản phải thu được bán; 

- Giá bán khoản phải thu, phương thức thanh toán; 

- Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng bán khoản phải thu (nếu có); 

- Phương thức thực hiện Hợp đồng bán khoản phải thu; 

- Thời hạn thực hiện Hợp đồng bán khoản phải thu; 

- Quyền và nghĩa vụ của bên bán và bên mua; 

- Các trường hợp thanh lý Hợp đồng bán khoản phải thu trước hạn; 

- Trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng bán khoản phải thu;

- Phạt vi phạm Hợp đồng bán khoản phải thu;

- Giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng bán khoản phải thu; 

- Thời hạn hiệu lực của Hợp đồng bán khoản phải thu.

8.2. Bên bán và bên mua có thể thoả thuận các nội dung khác nếu các thoả thuận đó không trái quy định của pháp luật. 

8.3. Hợp đồng bán khoản phải thu có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ nếu các bên có thoả thuận khác không trái quy định của pháp luật và Thông tư này. 


	Điều 11. Hợp đồng bán khoản phải thu

1. Hợp đồng bán khoản phải thu phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của bên bán, bên mua khoản phải thu. 

2. Hợp đồng bán khoản phải thu phải có những nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp của bên bán; tên, địa chỉ, số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn hiệu lực hoặc mã số doanh nghiệp của bên mua; 

b) Mô tả khoản phải thu (giá trị khoản phải thu, thời hạn còn lại của hợp đồng cho thuê tài chính, tài sản cho thuê tài chính liên quan tới khoản phải thu được bán và tên, địa chỉ của bên thuê); 

c) Giá bán khoản phải thu; 

d) Chi phí liên quan đến việc thực hiện bán khoản phải thu;

đ) Đồng tiền bán khoản phải thu; phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán;

e) Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng bán khoản phải thu (nếu có); 

g) Quy định cụ thể về việc bên mua trực tiếp thu tiền thuê hoặc bên bán thu tiền thuê để trả cho bên mua (trừ trường hợp bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính hợp vốn có thành viên đầu mối thanh toán);

h) Quy định về việc truy đòi khoản phải thu (nếu có);

i) Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại;

k) Trách nhiệm gửi thông báo cho bên thuê (nếu có);

l) Quyền và nghĩa vụ của bên bán và bên mua;

m) Giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng bán khoản phải thu; 

n) Hiệu lực của Hợp đồng bán khoản phải thu.

3. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, bên bán và bên mua có thể thoả thuận các nội dung khác nếu các thoả thuận đó không trái quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan. 
	Sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Điều này trên cơ sở kế thừa một số nội dung còn phù hợp của Thông tư số 09/2006/TT-NHNN và tham khảo Thông tư số 09/2015/TT-NHNN.

	9. Hợp đồng bán khoản phải thu chấm dứt trước hạn
9.1. Bên mua có quyền chấm dứt Hợp đồng bán khoản phải thu trước hạn khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Bên bán vi phạm các điều khoản của Hợp đồng bán khoản phải thu;

b) Bên bán bị phá sản, giải thể và bên mua không chấp thuận chuyển giao Hợp đồng bán khoản phải thu cho bên thứ ba;

c) Hợp đồng cho thuê tài chính bị chấm dứt trước hạn và bên mua không đồng ý thay thế bằng một khoản phải thu từ Hợp đồng cho thuê tài chính khác.

9.2. Bên bán có quyền chấm dứt Hợp đồng bán khoản phải thu trước hạn khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Bên mua vi phạm các điều khoản của Hợp đồng bán khoản phải thu;

b) Bên mua đề nghị chấm dứt Hợp đồng bán khoản phải thu vì các lý do khách quan do bên mua bị phá sản, giải thể, bị chết mà không có người thừa kế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự mà không có người giám hộ;

c) Bên mua thay đổi các nội dung Hợp đồng bán khoản phải thu khi không được bên bán chấp thuận.

9.3. Hợp đồng bán khoản phải thu có thể được chấm dứt trước hạn trong trường hợp bên mua và bên bán thống nhất việc chấm dứt Hợp đồng trước hạn. 
10. Xử lý Hợp đồng bán khoản phải thu chấm dứt trước hạn
Bên mua và bên bán có thể thoả thuận việc xử lý Hợp đồng bán khoản phải thu chấm dứt trước hạn. Trường hợp các bên không thể thoả thuận được thì việc xử lý Hợp đồng bán khoản phải thu chấm dứt trước hạn như sau:

10.1. Trường hợp Hợp đồng bán khoản phải thu bị chấm dứt trước hạn theo quy định tại điểm 9.1 khoản 9 Thông tư này, bên bán phải trả cho bên mua toàn bộ số tiền bên mua đã thanh toán sau khi trừ số tiền bên bán đã trả cho bên mua theo Hợp đồng bán khoản phải thu; Bên bán phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên mua theo quy định tại Hợp đồng bán khoản phải thu. Trường hợp bên bán không trả tiền mua khoản phải thu còn lại trong thời hạn do bên mua yêu cầu, thì bên mua được quyền khởi kiện bên bán theo quy định của pháp luật.

10.2. Trường hợp Hợp đồng bán khoản phải thu bị chấm dứt trước hạn theo quy định tại điểm 9.2 khoản 9 Thông tư này, bên bán phải trả cho bên mua toàn bộ số tiền bên mua đã thanh toán sau khi trừ số tiền bên bán đã trả cho bên mua theo Hợp đồng bán khoản phải thu; bên mua phải bồi thường mọi thiệt hại cho bên bán theo quy định được ghi trong Hợp đồng bán khoản phải thu.

10.3. Trường hợp Hợp đồng bán khoản phải thu bị chấm dứt trước hạn theo quy định tại điểm 9.3 khoản 9 Thông tư này, bên bán phải trả số tiền còn lại cho bên mua theo Hợp đồng bán khoản phải thu, việc bồi thường thiệt hại do các bên tự thoả thuận. 

10.4. Trường hợp Hợp đồng bán khoản phải thu bị chấm dứt trước hạn do bên mua hoặc bên bán bị phá sản theo quy định tại điểm 9.1.b và điểm 9.2.b khoản 9 Thông tư này, quyền và nghĩa vụ của bên mua, bên bán được xử lý theo quy định của pháp luật về phá sản. 
	
	- Dự thảo Thông tư không quy định về thời hạn bán khoản phải thu, do đó việc quy định về hợp đồng bán khoản phải thu chấm dứt trước hạn và Xử lý Hợp đồng bán khoản phải thu chấm dứt trước hạn là không phù hợp.
- Ngoài ra, để tạo sự linh hoạt cho bên mua được thực hiện quyền truy đòi, dự thảo Thông tư quy định: “Quyền truy đòi trong bán khoản phải thu (sau đây gọi tắt là quyền truy đòi) là quyền theo thỏa thuận cho phép bên mua yêu cầu bên bán thực hiện nghĩa vụ trả tiền đối với bên mua trong trường hợp bên thuê tài chính không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền thuê theo hợp đồng cho thuê tài chính”.

Theo đó, bên bán và bên mua thỏa thuận cụ thể về việc truy đòi trong hợp đồng bán khoản phải thu.



	11. Quyền và nghĩa vụ của bên bán
11.1. Quyền của bên bán:

a) Thực hiện đầy đủ các quyền của bên cho thuê trong Hợp đồng cho thuê tài chính đối với bên thuê;

b) Nhận tiền do bên mua thanh toán theo thoả thuận tại Hợp đồng bán khoản phải thu;

c) Yêu cầu bên mua thực hiện đúng các thoả thuận tại Hợp đồng bán khoản phải thu và các quy định của pháp luật. Trường hợp bên mua cố tình vi phạm Hợp đồng bán khoản phải thu, bên bán có quyền khởi kiện bên mua theo quy định của pháp luật; 

d) Từ chối thực hiện các yêu cầu của bên mua nếu yêu cầu này trái với thoả thuận tại Hợp đồng bán khoản phải thu và quy định của pháp luật; 

đ) Thực hiện đầy đủ các quyền khác đối với bên mua theo thoả thuận tại Hợp đồng bán khoản phải thu. 

11.2. Nghĩa vụ của bên bán:

a) Cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực cho bên mua các tài liệu có liên quan đến việc bán khoản phải thu theo thoả thuận giữa hai bên và theo quy định của pháp luật;

b) Thông báo cho bên thuê và bên bảo lãnh của bên thuê (nếu có) biết về việc bán khoản phải thu; 

c) Thực hiện các nghĩa vụ của bên cho thuê trong Hợp đồng cho thuê tài chính đối với bên thuê;

d) Theo dõi và thu hồi tiền thuê từ bên thuê theo Hợp đồng cho thuê tài chính để trả cho bên mua theo Hợp đồng bán khoản phải thu;

đ) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với bên mua theo thoả thuận tại Hợp đồng bán khoản phải thu.


	
	Dự thảo Thông tư không quy định về quyền và nghĩa vụ của bên bán và bên mua theo tinh thần xây dựng một số Thông tư gần đây. Một số nội dung tại Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc đưa vào nội dung về cung cấp thông tin, nguyên tắc thực hiện bán khoản phải thu, hợp đồng bán khoản phải thu.

	12. Quyền và nghĩa vụ của bên mua 
12.1. Quyền của bên mua

a) Yêu cầu bên bán cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực cho bên mua các tài liệu có liên quan đến việc bán khoản phải thu theo thoả thuận giữa hai bên và theo quy định của pháp luật; 

b) Yêu cầu bên bán chuyển giao toàn bộ hồ sơ đã công chứng về tài sản thuê, Hợp đồng cho thuê tài chính và các giấy tờ liên quan đến khoản phải thu (nếu hai bên thoả thuận tại Hợp đồng bán khoản phải thu);

c) Được bán khoản phải thu cho bên mua khác với điều kiện bên mua mới cam kết thực hiện đúng các quy định tại Hợp đồng bán khoản phải thu; 

d) Nhận tiền do bên bán trả theo thoả thuận tại Hợp đồng bán khoản phải thu đến khi trả hết tiền và chấm dứt Hợp đồng bán khoản phải thu;

đ) Khởi kiện bên bán theo quy định pháp luật khi bên bán vi phạm nghĩa vụ đã cam kết;

e) Thực hiện quyền truy đòi trong trường hợp bên bán vi phạm Hợp đồng bán khoản phải thu. 

12.2. Nghĩa vụ của bên mua
a) Thanh toán cho bên bán theo thoả thuận tại Hợp đồng bán khoản phải thu;

b) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với bên bán theo thoả thuận tại Hợp đồng bán khoản phải thu;

c) Thông báo cho bên bán về việc khoản phải thu đã được chuyển nhượng cho bên mua khác; 

d) Lưu giữ hồ sơ và các giấy tờ liên quan đến khoản phải thu theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời giao lại toàn bộ hồ sơ cho bên bán khi thanh lý Hợp đồng bán khoản phải thu; 

đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Hợp đồng bán khoản phải thu.

	
	

	13. Xử lý vi phạm
Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Thông tư này, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
	
	Dự thảo Thông tư không quy định nội dung này và được thay bằng quy định về xử lý tranh chấp theo quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-NHNN.

	14. Tổ chức thực hiện
14.1 Trách nhiệm của Công ty cho thuê tài chính: Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính ban hành quy định nội bộ về giao dịch bán khoản phải thu trên cơ sở các quy định tại Thông tư này và phù hợp pháp luật hiện hành trước khi thực hiện.

14.2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước 

a) Thanh tra Ngân hàng Nhà nước thanh tra, giám sát các công ty cho thuê tài chính trong việc thực hiện các quy định liên quan đến giao dịch bán khoản phải thu; xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lý những trường hợp vi phạm các quy định tại Thông tư này.

b) Vụ Kế toán– tài chính hướng dẫn hạch toán kế toán đối với nghiệp vụ bán khoản phải thu của công ty cho thuê tài chính.


	
	Dự thảo Thông tư không quy định nội dung này theo tinh thần xây dựng một số Thông tư gần đây.

	15. Điều khoản thi hành 

15.1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

15.2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) Công ty cho thuê tài chính chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


	Điều 15. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày.../.../...., thay thế Thông tư số 09/2006/TT-NHNN ngày 23/10/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
	Dự thảo Thông tư quy định nội dung này phù hợp với Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.




So sánh với Thông tư số 09/2006/TT-NHNN, dự thảo Thông tư bổ sung các quy định sau đây:

	Bổ sung một số nội dung
	Lý do

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về hoạt động bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính.
	Để phù hợp với thể thức trình bày của Thông tư quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công ty tài chính.

2. Công ty cho thuê tài chính.

3. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc mua, bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.
	Việc bổ sung đối tượng được bán khoản phải thu là công ty tài chính đã giải trình ở trên.

	Điều 4. Phương thức bán khoản phải thu

Bên bán quyết định lựa chọn bán khoản phải thu theo phương thức thỏa thuận thông qua đàm phán trực tiếp giữa bên bán và bên mua hoặc gián tiếp thông qua bên môi giới; hoặc đấu giá tải sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.
	Bổ sung trên cơ sở rà soát Thông tư số 09/2015/TT-NHNN về mua, bán nợ.

	Điều 5. Hội đồng bán khoản phải thu

Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính phải thành lập Hội đồng bán khoản phải thu phù hợp với điều lệ, quy định nội bộ về hoạt động bán khoản phải thu. Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bán khoản phải thu do công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính quy định.
	Bổ sung trên cơ sở rà soát Thông tư số 09/2015/TT-NHNN về mua, bán nợ.

	Điều 6. Giá bán khoản phải thu

1. Việc xác định giá bán khoản phải thu phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với nguyên tắc thị trường.

2. Giá bán khoản phải thu đối với bán khoản phải thu theo phương thức thỏa thuận, giá khởi điểm đối với bán khoản phải thu theo phương thức đấu giá tài sản được xác định trên cơ sở khoản phải thu, việc đánh giá khả năng trả nợ của bên thuê tài chính, giá trị tài sản cho thuê tài chính, phân loại nợ tiền thuê tài chính và các yếu tố thị trường khác.

3. Bên bán được thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá thực hiện định giá bán khoản phải thu đối với bán khoản phải thu theo phương thức thỏa thuận, giá khởi điểm đối với bán khoản phải thu theo phương thức đấu giá tài sản để Hội đồng bán khoản phải thu quyết định.
	- Bổ sung trên cơ sở rà soát Thông tư số 09/2015/TT-NHNN về mua, bán nợ.

- Để bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động bán khoản phải thu, bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng bán khoản phải thu và các bên liên quan đến khoản phải thu, dự thảo Thông tư quy định:

 “2. Việc xác định giá bán khoản phải thu phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với nguyên tắc thị trường”.



	Điều 9. Bán khoản phải thu từ cho thuê tài chính hợp vốn

1. Trường hợp thành viên tham gia cho thuê tài chính hợp vốn bán một phần hay toàn bộ khoản phải thu của mình, thành viên là bên bán và bên mua thỏa thuận về việc bán khoản phải thu, bảo đảm tuân thủ quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật liên quan; đồng thời bên bán thông báo việc bán khoản phải thu cho các thành viên còn lại bằng văn bản. 

Đối với bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính hợp vốn có thành viên đầu mối thanh toán, thành viên đầu mối thanh toán tiếp tục thu hồi tiền thuê từ bên thuê, sử dụng số tiền thu hồi được để trả cho bên mua.

2. Trường hợp bán toàn bộ khoản phải thu, các thành viên cho thuê tài chính hợp vốn thỏa thuận thống nhất việc bán khoản phải thu, bảo đảm tuân thủ quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật liên quan.
	Bổ sung trên cơ sở rà soát Thông tư số 09/2015/TT-NHNN về mua, bán nợ.

	Điều 10. Cung cấp thông tin

1. Bên bán lựa chọn những khoản phải thu từ các hợp đồng cho thuê tài chính để chào bán và phải cung cấp đầy đủ thông tin về các khoản phải thu được chào bán cho bên mua, bao gồm: 

a) Danh sách các khoản phải thu: Tên, địa chỉ bên thuê tài chính; tài sản cho thuê và thực trạng tài sản cho thuê; địa điểm đặt tài sản cho thuê; số tiền thuê và số tiền bên thuê còn phải trả theo hợp đồng cho thuê tài chính; giá chào bán khoản phải thu; các thông tin khác nếu bên mua có yêu cầu; 

b) Bản sao Hợp đồng cho thuê tài chính, Hợp đồng bảo hiểm (nếu có); 

c) Bản sao chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm; 

d) Các tài liệu khác theo thỏa thuận giữa bên bán và bên thuê và không trái với các thỏa thuận tại hợp đồng cho thuê tài chính.

2. Bên bán phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, chứng từ và các tài liệu có liên quan đến khoản phải thu cung cấp cho bên mua.

3. Bên bán phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê và bên bảo đảm (nếu có) theo hợp đồng cho thuê tài chính biết về việc bán khoản phải thu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp bên bán không thông báo về việc bán khoản phải thu mà phát sinh chi phí cho bên thuê thì bên bán phải thanh toán chi phí này.
	Bổ sung nội dung này trên cơ sở đưa các nội dung tại một số Điều đã bỏ của Thông tư số 09/2006/TT-NHNN về bán khoản phải thu (quy trình thực hiện bán khoản phải thu, điều kiện đối với khoản phải thu,...).

	Điều 12. Xử lý tranh chấp
1. Việc xử lý tranh chấp phát sinh trong hoạt động bán khoản phải thu thực hiện theo thỏa thuận của các bên tại hợp đồng bán khoản phải thu nhưng không trái với quy định của pháp luật.

2. Trường hợp bán khoản phải thu có yếu tố nước ngoài, các bên có thể thỏa thuận luật áp dụng, tòa án hoặc trọng tài thương mại nước ngoài để giải quyết tranh chấp phát sinh đối với giao dịch bán khoản phải thu nếu việc thỏa thuận đó không trái với quy định của pháp luật Việt Nam.
	Bổ sung trên cơ sở rà soát Thông tư số 09/2015/TT-NHNN về mua, bán nợ.

	Điều 13. Hạch toán kế toán, báo cáo thống kê 

1. Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính thực hiện việc hạch toán kế toán, báo cáo thống kê đối với nghiệp vụ bán khoản phải thu theo quy định của pháp luật hiện hành về chế độ hạch toán kế toán và báo cáo thống kê của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

2. Xử lý đối với phần chênh lệch giữa giá bán khoản phải thu và giá trị ghi sổ khoản phải thu của bên bán:

a) Đối với các khoản phải thu đang được hạch toán nội bảng:

- Trường hợp giá bán khoản phải thu cao hơn giá trị ghi sổ khoản phải thu thì phần chênh lệch cao hơn được hạch toán vào thu nhập trong năm tài chính của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính;

- Trường hợp giá bán khoản phải thu thấp hơn giá trị ghi sổ khoản phải thu thì phần chênh lệch thấp hơn được bù đắp từ tiền bồi thường của cá nhân, tập thể (trong trường hợp tổn thất đã được xác định do cá nhân, tập thể gây ra và phải bồi thường theo quy định), tiền bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm và quỹ dự phòng rủi ro đã được trích lập trong chi phí, phần còn thiếu được hạch toán vào chi phí kinh doanh của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính trong kỳ;

b) Đối với các khoản phải thu đang theo dõi ngoại bảng, khoản phải thu đã xuất toán ra khỏi bảng cân đối kế toán, thì số tiền bán khoản phải thu được hạch toán vào thu nhập khác của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.
	Bổ sung trên cơ sở rà soát Thông tư số 09/2015/TT-NHNN về mua, bán nợ.

	Điều 14. Điều khoản chuyển tiếp

Hợp đồng bán khoản phải thu ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng bán khoản phải thu phải phù hợp với quy định tại Thông tư này.
	Quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý để hoạt động bán khoản phải thu không bị gián đoạn.
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